
 

 
 

BEPHARC

_ MAU THIETKEVA
TOHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

(Bo sung lan 1)

Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BEN TRE
6A3, Quôc lộ 60, P. Phú Tân, TP. Bên Tre, Tỉnh Bên Tre.

Tên thuốc: KIDIFUNVON

Dạng thuốc: Sirô

Í Nông độ, hàm lượng: Mỗi 30 ml sirô chứa
- Bromhexin hydroclorid 24 mg

- Phenylephrin hydroclorid 15 mg

- Guaifenesin 300 mg

| Loai thuéc dang ký: THUOC HOA DUOC

| Loai hinh ding ky: DANG KY LAN DAU
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MAU DANG KY NHẪN THUOC KIDIFUNVON CHAI 30 ML

 

2 THÀNH PHAN:
Chai 30 ml Mỗi30ml sxôthuốcchữa.

Bromhexin HCL 24mg

EUNVON \=-=:" -=-q Guolfongsin 300 mg
KIDI = Tả dược vừa đà 20 mi

NI FO. CHI DINH, CHÔNG CHỈ DỊNH,LIÊU LƯỢNG VÀ
CÁCH DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dựng bởn trọng hộp.
BAO QUAN:

7 'Nơikhô,nhiệtđộkhôngquả30C,tránh anh sáng.
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= ĐỌC KỸ HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
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MAU DANG KY HOP THUOC KIDIFUNVON CHAI 30 ML

  

 

30 mi bottle

BEPHARCO

Kol FUNVON
SYFUp

  

 

KoiEUNVON,
Sire
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DIFUNVON,
Syrup

COMPOSITION:
Each 30 ml of syrup contains:

Chai 30 ml

 

  

   
  
  

   

 

LONG DAM, CHONG NGHET MOI

CONG TY 66 ruts pvuc Pun BEN TRE
L2 54 OANA Quite 1 0. Phe Tan TP. Mee Tre,

Viek Da Tre

 

   
   

Bromhexin HCI 24mg
Phenylephrin HCI 15 mg

Guaifenesin 300 mg

) Excipients q.s 30 ml

® INDICATIONS,
en CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:

b Please read the instruction.
Y STORAGE:

ae Store in a dry place, not exceeding

: ` 30°C, protect from light.
4 ì KEEP OUT OF REACH OF

CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION

CAREFULLY BEFORE USE.
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DS. Nguyễn Viết Sơn

       
          KoiFUNVON,

SIS  
THANH PHAN:
Mỗi 30 ml sirö thuốc chứa:
Bromhexin HCI 24 mg
Phenylephrin HC! 15mg
Guaifenesin 300 mg
Tả dược vừa đủ 30 mi
CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHỈ ĐỊNH,
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên
trong hộp.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,

trảnh ánh sáng.
DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KY HUONG DAN SU DUNG
TRUOC KHI DUNG
Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:  
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MẪU ĐĂNG KỶ NHÃN THUOC KIDIFUNVON CHAI 60 ML

 

i THANH PHAN:
Chai 60 ml M6i 30 mi sird thudc chira:

Bromhexin HCI 24mg

Phenylephrin HCI 16 mg
Guaifenesin 300 mg

Tá được vừa đủ 30 ml
CHÍ ĐỊNH, CHÓNG CHÍ ĐỊNH , LIỀU LƯỢNG VÀ.
CACH DUNG:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bồn trong hộp.
BẢO QUẢN:

a ; Noi khd, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
= 4 DE XA TAM TAY TRE EM

: Bộ: ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎIÝ KIEN BAC SĨ.

LONG BAM, CHONG NGHET MUI Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

 

: p Số lô SX:
@ CONG Ty C6 PHAN DƯỢC PHẨM BẾN TRE NSX:

®ấ 63 Quốc la 60, D*,Phú Tân, TP, Bến Tre, HD:
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MAU DANG KY HOP THUOC KIDIFUNVON CHAI 60 ML

KoiRFUNVON
Siro     
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_60mlbdle  - Chai 60 mi

NHEUNVON'
BEPHARCO BEPHARCO Siro

Koi-UNVON

 

     

       

 

   
  

   
  

 
  

      

COMPOSITION: THANH PHAN:
Each 30 mi of syrup contains: Mỗi 30 ml sirô thuốc chứa:
Bromhexin HCI 24 mg Bromhexin HCI 24mg
Phenylephrin HCI 15 mg Phenylephrin HCI 15 mg

Guaifenesin 300 mg Guaifenesin 300 mg.
Excipients q.s 30 ml Tá dược vừa đủ 30 ml: “te,

: INDICATIONS, ` CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHỈ ĐỊNH, ` v
u CONTRAINDICATIONS, DOSAGE: y LIEU LU'QNG VA CACH DUNG:
rc Please read the instruction. i Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên

STORAGE: trong hộp
f “¢ \ Store in a dry place, not exceeding f : ` DIEUKIỆN BẢO QUẢN:
ị b..V 30°C, protect from light. f Ñ | Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C

law?ty KEEP OUT OF REACH OF asl tranh anh sang.

CHILDREN. DE XATAM TAY TRE EM :
READ THE INSTRUCTION ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGES

7: CAREFULLY BEFORE USE. a TRƯỚC KHI DÙNG
N fe Tiêu chuẩn: TCCS

Fs SDK:
EXPECTORANT, DECONGESTANT LONG BAM, CHONG NGHET MUI Số lô SX:

NSX:

HD: 
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MẪU ĐĂNG KỶ TOA THUÓC KIDIFUNVON

 

KIDIFUNVON TáGiUẤn! TCCS

Thành phần: Mỗi 30 mlsirô thuốc chứa:

 

 

Bromhexin hydroclorid 24mg

Phenylephrin hydroclorid 15mg

Guaifenesin 300mg

Ta duge : Acid citric, natri benzoat, glycerin, sorbitol 70%, menthol, strawberry flavour, amaranth colour, patente

colour, dudng RE, nude RO.
Dang bao chế: Sirô thuốc
Quy cách đóng gói: `
Hộp 01 chai 30 mÌ sírô thuộc.

Hệp01 chai 60 ml sirô thuộc.

Tác dụng:
Bromhexin lim gia ting sin xuất chấtnhầy, Tảm tiêu mạng lưới sợi mucopolysaccharid dinh nhớtvàdo đó lắm giảm tính

nhớtcủađờm đặc. Thuốc còn đồng thời đây mạnh sự thanh thải của tiềm mao, vì vậy giúp đầy đởm nhớt ra khỏi đường

hô hâp.
Bromhexin lảm tăng nông độ khang sinh tu đường hô hấp khi dùng cùng lúc, đặc biệt đổi với tetracycline vả

erythromycin, giúp loại trừ nhiễm trùng nhanh hơn. ;

Người ta tín ring Guaifenesin (glyceryl gua! iacolate) trực tiếp làm gia tăngbài tiết chất nhây và hoạt động của tiêm mao

niêm mạc của phê quản. Sau khí được hệ tiềuhóa hấp thu, thuốc được bài tiết bởi các tuyển khí phế quản.

Người ta báo cáo Guaifenesin làm gia tăng lượng đờm vả giảm tính nhớt của đờm dính vả được dùng như là một thuốc

longdamdanhchohodim.
š

Phenylephrin hydroclorid là chất làm co mạch hiệu quả giúp chống sung huyết tại niêm mạc mũi nhờ đỏ thở dé dang

hon.
KIDIFUNVON két hợpcác lợi ích của hai thuốc long đảm và một thuốc chóng sung ứ mạnh, vì vậy làmtăng lưu lượng

các chấttiết đường hồ hắp, làm cho dễ khạc đởmđặc dính (nút nhay).

KIDIFUNVON cải thiện sự dẫn lưu của cácxoang mũi và vỏi Eustache.

Chỉ định: x

Rồi loạn tiết dịch phế quản, thúc đẩy loại bỏ chất nhảy đường hô hip do Lam long đờm. giảm tạm thời số mũi, nhằy mũi,

xung huyết mũi do cảm lạnh, viêm phế quán, viêm tiêu phê quản, viêm thanhquản, viêm hẳu họng và viêm xoang.

Liều dùng:
Tréem: i

~ Từ 2 đến 4 tuôi: 2,5 ml (14 muỗng cả phê) udng 3 đến 4 lần mỗi ngày.

~Từ4 đến 6 tuôi: 5,0 ml (1 muỗng cả phê) uống 3 đến 4 lần mỗi ngày.

-Từ6 đến 12tuôi: 7,5 mÌ (1,5 muong cả phê) uống 3 đến4 lần mỗi ngảy.

Trên 12 tuổi và ngưởi lớn: 10 mÌ (2 muỗng cà phê) uống3 đến 4 lần mỗi ngày.

Chống chỉ định:
~Mẫn cám với bắt cứ thảnh phần nào của thuốc.

~ Bệnh tim mạch nặng, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vảnh, tăng huyết áp, xơ cứng động mạch nặng, nhịp nhanh thất.

~ Cường giáp nặng hoặc bị glôcỏm gỏc đóng.

Thận trọng: Ạ f

~ Cân tránh phối hợp với thuốc ho vì có nguy cơ ứ đọng đàm ở đường hò hấp.

~ Người bệnh có tiền sử loét dạ dày. Ề

~ Người bệnh hen vì có thê gây co thất phế quản ở một số người đễ mẫn cảm,

- Người bệnh suy gan, suy thận nặng, tăng huyết áp, cường giáp. đải tháo đường typ 1, bệnh tim, bệnh mạch máu

  

 

ngoại vi, tăng nhãn ản. `
~ Người cao tuổi hoặc suy nhược, quá yếu không có khả năng khạc dom do đó sẽ lam ting ử đờm.

Thời kỳ mang thai:
Vì tính an toàn của thuốcđối voi phy nữ mang thai chưa được xác minh, do đó cẩn cân nhắc giửa lợi Ích của thuốc

với các tác dụng phụ có thê có.
Thời kỳ cho con bu: -
Chưa rõ thuộc có bai tiết vào sữa mẹ hay không, vì vậy phải rất thận trọng khi ding thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Nếu cẩn dùng thi tét nhất không cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hướnghoặc ảnh hưởng không đáng, kểđến khà năng lái xe vavan hanh máy móc.

Quá liều và cách xử trí:

~ Những triệu chứng và dấu hiệu quá liều củabromhexin: Cho đến nay chưa thấy có báo cáo vẻ quá liễu của

bromhexin. Nếu xảy ra trưởng hợp quá liều cần điều trị triệu chứng vả hỗ trợ. ñ

~ Những triệu chứng và dấu hiệu quá liều của phcnylcphrin: Tăng huyết áp, nhức đầu, cơn co giật, xuất huyết não,

nhịp tm chậm, thường có thể xảy ra sớm. Nếu xảy ra trưởng hợp quảliều có thẻ khắc phục bằng cách dùng thuốc

chẹn œ- adrenergic nhu phentolamin 5-10 mg, tiêm tĩnh mạch; nếu cần có thể lặp lại. Cần chú ý điều trị triệu chứng

vả hỗ trợ.
Tac dụng không mong muốn:

~ Đau dạ dày,buôn nôn. nôn, tiều cháy.

~ Kich động thân kinh, lo âu, khó ngủ, nhức đầu, chóng mặt, run ray đầu chí, ra mỏ hồi.

~ Nguy cơ ứ dịch tiết ph quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

~ Suy hô hấp.
A

~ Có thê gây dị ứng da: Ban da, mày day.
DA

Thông bảo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gắpphải khi sử dụngthuốc.

Tiêu chuẩn áp dụng:TCCS È :

Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất, không dùngquá I tháng kế tử ngảymở nắpchai.

Điều kiện bão quản: Nơi khô,nhiệtđộ khôngquá3C,tránh ánh sắng.

DEXATAMTAYTREEM :
DOGKY HUONG DANSU DUNGTRUGC KHI DUNG
NU CANTHEMTHONGTINXIN HOLY KIEN BÁC SĨ
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